SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY





KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
MÔN: CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP LỚP 10, 11, 12
(Lưu hành nội bộ)









 
	TRƯỜNG: THPT NAM TRÀ MY
TỔ: CHUYÊN MÔN SỐ 1

	CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN CÔNG NGHỆ, KHỐI LỚP 10
(Năm học 2024  - 2025)
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 
1. Tình hình học sinh.
- Số lớp: ……..
- Số học sinh: ……
- Số học sinh học chuyên đề lựa chọn: …..
2. Tình hình đội ngũ: 
- Số giáo viên: …..
+ Trình độ đào tạo: Cao đẳng: …; Đại học: …; Trên đại học: ….;
    + Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: ….; Khá: ….; Đạt: ….; Chưa đạt: ….
3. Thiết bị dạy học:
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Tivi kết nối HDMI
	08
	Các bài học tại lớp và tại phòng bộ môn
	Dạy lý thuyết, chiếu video, powerpoint

	2
	Máy đo pH
Cân kĩ thuật
Bình tam giác 100ml
Ống đong
Phễu thủy tinh
Bình định mức 1l
	2
4
10
4
4
4
	Thực hành xác định độ chua độ mặn của đất
	- Hóa chất: Dung dịch KCl 1N; nước cất
- Mẫu đất
- đồng hồ

	3
	Ống nghiệm
Thìa inox nhỏ 
Đèn cồn
	24
4
4
	Nhận biết một số loại phân bón hóa học.
	- Hóa chất: BaCl2 ; AgNO3; nước cất
- Mẫu vật: phân đạm, lân, kali

	4
	Dao ghép 
Kéo cắt cành 
Dây buộc nilon
	10
4
1 cuộn
	Nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp ghép
	- Mẫu vật: cây ghép, gốc ghép

	5
	Lọ thủy tinh sạch có nắp 2l

	47

	Chế biến xiro

	- Đường trắng 1-1,5Kg
- Quả: mơ, mận, nho, dâu, dứa,…

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	6
	Thùng đựng dung dịch thủy canh, rọ trồng cây, giá thể trồng cây
Máy đo pH
Cốc đong
Ống hút
	4 bộ

4
2
6
	Trồng cây không dùng đất
	- Hóa chất: H2SO4 0,2% và NaOH 0,2%. Dung dịch dinh dưỡng Knop,…
- Mẫu vật: Hạt giống cây rau

	7
	Bạt phủ 
	1
	Sử dụng rơm, rạ để trồng nấm rơm
	Giống nấm; rơm, rạ; Vôi tôi; Nước sạch


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng học bộ môn
	01
	Dạy các bài thực hành dùng hóa chất; mẫu vật sâu, bệnh
	

	2
	Sân trường
	01
	Dạy bài thực hành chiết, ghép 
	



II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT
Năm học: 2024 -2025 .  Cả năm 35 tuần (70 tiết)
Học kì 1: 18 tuần (36 tiết);  Học kì 2: 17 tuần (34 tiết)
1. Phân phối chương trình:
	HỌC KỲ I 18 TUẦN (36 TIẾT)

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	1
	Chương I. Giới thiệu chung về trồng trọt
	5
	

	2
	Bài 1: Giới thiệu về trồng trọt 
	2
	- Trình bày được vai trò và triển vọng của trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 
- Nêu được một số thành tựu nổi bật của việc ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt. 
- Trình bày được những yêu cầu cơ bản với người lao động của một số ngành nghề phổ biến trong trồng trọt.

	3

	Bài 2: Cây trồng và các yếu tố trong trồng trọt

	2
	- Phân loại được các nhóm cây trồng theo nguồn gốc, đặc tính sinh vật học và mục đích sử dụngtrồng trọt.
- Phân tích được mối quan hệ giữa cây trồng với các yếu tố chính trong trồng trọt. 

	4
	Ôn tập chương 1
	1
	-  Hệ thống hóa được kiến thức nội dung cơ bản về các chủ đề giới thiệu chung về trồng trọt.

	5
	Chương II. Đất trồng
	9
	

	6
	Bài 3: Giới thiệu về đất trồng
	2
	- Trình bày được khái niệm, thành phần, tính chất của đất trồng

	7
	Bài 4: Sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng
	2
	- Giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp sử dụng, cải tạo, bảo vệ đất trồng.  

	9
	Bài 5: Giá thể trồng cây
	2
	- Nêu được một số ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất đất/giá thể trồng cây (Ví dụ: Sản xuất đất/giá thể trồng cây từ xơ dừa, từ trấu, từ đất sét,...). 

	10
	Bài 6: Xác định được độ chua  và độ mặn của đất. 
	2
	- Xác định được độ mặn, độ chua của đất. 
- Vận dụng được kiến thức về sử dụng, cải tạo đất trồng vào thực tiễn.

	11
	Ôn tập chương  2

	1
	-  Hệ thống hóa được  kiến thức nội dung cơ bản về các chủ đề đất trồng.

	12
	Ôn tập giữa kì 1 
	1
	- Hệ thống hoá kiến thức, khắc sâu một sô kiến thức phổ thông, cơ bản nhất về các chủ đề giới thiệu chung về trồng trọt, đất trồng.
- Biết cách hình thành mối liên hệ nội dung kiến thức giữa các bài, sâu chuỗi kiến thức để từ đó vận dụng một cách linh hoạt vào thực tiễn sản xuất.

	13
	Đánh giá giữa kì 1
	1
	- Tái hiện và vận dụng được nội dung các kiến thức của các chủ đề giới thiệu chung về trồng trọt, đất trồng.
- Qua kiểm tra đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống và sinh hoạt.
- Qua kiểm tra rút kinh nghiệm cho việc dạy và học.

	14
	Chương III. Phân bón
	8
	

	15
	Bài 7: Giới thiệu về phân bón 

	2
	- Trình bày được khái niệm về phân bón, vai trò của phân bón trong trồng trọt; đặc điểm của một số loại phân bón phổ biến. 


	16
	Bài 8: Sử dụng và bảo quản phân bón 

	2
	- So sánh được các biện pháp sử dụng và bảo quản phân bón phổ biến. 
- Vận dụng được kiến thức về sử dụng và bảo quản phân bón vào thực tiễn.

	17
	Bài 9: Ứng dụng công nghệ  vi sinh trong sản xuất phân bón
	2
	- Trình bày được một số đặc điểm chung của phân bón vi sinh và phân biệt được sự khác nhau giữa phân vi sinh và phân hóa học.
- Nêu được các bước sản phân vi sinh cố định đạm, chuyển hóa lân và phân giải chất hữu cơ. 

	18
	Bài 10: Nhận biết một số loại phân bón hóa học
	1
	- Nhận biết được một số loại phân bón thông thường. 


	19
	Ôn tập chương  3
	1
	-  Hệ thống hóa được  kiến thức nội dung cơ bản về  chủ đề phân bón
- Biết cách hình thành mối liên hệ nội dung kiến thức giữa các bài, sâu chuỗi kiến thức để từ đó vận dụng một cách linh hoạt vào thực tiễn sản xuất.

	20
	Chương IV: Công nghệ giống cây trồng
	9
	

	21
	Bài 11: Khái niệm, vai trò của giống cây trồng
	1
	- Trình bày được khái niệm, vai trò của giống cây trồng. 

	22
	Bài 12: Một số phương pháp chọn tạo giống cây trồng 
	3
	- Mô tả được các phương pháp chọn, tạo và nhân giống cây trồng phổ biến. 
- Trình bày được ứng dụng của công nghệ sinh học trong chọn, tạo và nhân giống cây trồng (Ví dụ: tạo cây trồng biến đổi gen, nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào). 

	23
	Bài 13: Nhân giống cây trồng

	1
	- Mô tả được các phương pháp chọn, tạo và nhân giống cây trồng phổ biến. 
- Trình bày được ứng dụng của công nghệ sinh học trong chọn, tạo và nhân giống cây trồng (Ví dụ: tạo cây trồng biến đổi gen, nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào). 

	24
	Bài 14: Thực hành: Nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp ghép
	2
	- Thực hiện được việc nhân giống cây trồng bằng phương pháp nhân giống vô tính.

	25
	Ôn tập chương 4
	1
	-  Hệ thống hóa được các kiến thức nội dung cơ bản về chủ đề: Giống cây trồng.
- Biết cách hình thành mối liên hệ nội dung kiến thức giữa các bài, sâu chuỗi kiến thức để từ đó vận dụng một cách linh hoạt vào thực tiễn sản xuất.

	26
	Ôn tập cuối học kì 1
	1
	-  Hệ thống hóa đượccác kiến thức nội dung cơ bản  cơ bản về các chủ đề giới thiệu chung về trồng trọt, đất trồng,phân bón và công nghệ giống cây trồng.
- Biết cách hình thành mối liên hệ nội dung kiến thức giữa các bài, sâu chuỗi kiến thức để từ đó vận dụng một cách linh hoạt vào thực tiễn sản xuất.

	27
	Đánh giá cuối học kì 1
	1
	- Tái hiện và vận dụng được nội dung các kiến thức của các chủ đề giới thiệu chung về trồng trọt, đất trồng,phân bón và công nghệ giống cây trồng.
- Qua kiểm tra đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống và sinh hoạt.
- Qua kiểm tra rút kinh nghiệm cho việc dạy và học.

	28
	Chương V: Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
	11
	

	29
	Bài 15: Sâu, bệnh hại và ý nghĩa của việc phòng trừ 
	2
	-  Trình bày được khái niệm sâu, bệnh hại cây trồng.
-  Trình bày được tác hại của sâu, bệnh hại cây trồng.
-  Trình bày được một số biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.
- Nêu được ý nghĩa của việc phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng.

	
HỌC KỲ II 17 TUẦN 34 TIẾT

	30
	Bài 16: Một số sâu hại thường gặp và biện pháp phòng trừ
	3
	-Mô tả được đặc điểm nhận biết, tác hại  và biện pháp phòng trừ  một số loại sâu  hại cây trồng thường gặp. 
-  Nhận biết được một số loại sâu hại cây trồng thường gặp.

	31
	Bài 17: Một số  bệnh hại thường gặp và biện pháp phòng trừ 
	2
	-Mô tả được đặc điểm nhận biết,  nguyên nhân và biện pháp phòng trừ một số loại  bệnh hại cây trồng thường gặp. 
- Nhận biết được một số loại bệnh hại cây trồng thường gặp.

	32
	Bài 18: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng. 
	3
	- Nêu được ứng dụng công nghệ vi sinh  chế phẩm vi khuẩn, virus và nấm trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng. 
-Nêu được tác dụng của ba loại chế phẩm vi sinh trong phòng , trừ sâu , bệnh hại cây trồng.
- Lựa chọn được các biện pháp an toàn cho con người và môi trường trong phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng. 

	33
	Ôn tập chương 5
	1
	-  Hệ thống hóa được các kiến thức nội dung cơ bản về Chủ đề phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.

	34
	Chương VI. Kỹ thuật trồng trọt
	9
	

	35
	Bài 19: Quy trình trồng trọt và cơ giới hóa trong trồng trọt

	2
	- Mô tả được các bước trong quy trình trồng trọt. 
-Nêu được một số ứng dụng của cơ giới hóa trong làm đất, giao trồng , chăm sóc và thu hoạch sản phẩm trồng trọt.
-Tham gia trồng và chăm sóc được một số loại cây trồng phổ biến ở địa phương.

	36
	Bài 20: Công nghệ cao trong thu hoạch và bảo quản sản phẩm trồng trọt.
	2
	-Nêu được một số ứng dụng công nghệ cao trong thu hoạch và bảo quản sản phẩm trồng trọt.


	37
	Bài 21: Chế biến sản phẩm trồng trọt
	2
	-Nêu được mục đích của việc chế biến sp trồng trọt.
-Mô tả được một số phương pháp chế biến sản phẩm trồng trọt phổ biến
-Nêu được một số ứng dụng công nghệ cao trong chế biến sản phẩm trồng trọt.
-Làm được( thực hành) xi rô từ một loại quả đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
-Vận dụng kiến thức về chế biến sản phẩm trồng trọt vào thực tiễn ỏ gia đình và địa phương để nâng cao giá trị của sản phẩm trồng trọt.

	38
	Bài 22 : Dự án trồng hoa trong chậu
	2
	- Lập được kế hoạch, tính toán được chi phí cho việc trồng và chăm sóc một loại hoa trong chậu.
-Vận dụng được kiến thức để trồng và chăm sóc một số loại hoa mà em yêu thích.

	39
	Ôn tập chương  6. 
	1
	- Hệ thống hóa được các kiến thức nội dung cơ bản về chủ đề  kĩ thuật trồng trọt.

	40
	Chương VII. Trồng trọt công nghệ cao
	7
	

	41
	Ôn tập giữa học kì II
	1
	- Hệ thống hoá kiến thức, khắc sâu một sô kiến thức phổ thông, cơ bản nhất về các chủ đề phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng và kĩ thuật trồng trọt.
- Biết cách hình thành mối liên hệ nội dung kiến thức giữa các bài, sâu chuỗi kiến thức để từ đó vận dụng một cách linh hoạt vào thực tiễn sản xuất.

	42
	Đánh giá giữa học kì 2
	1
	- Tái hiện và vận dụng được nội dung các kiến thức của các chủ đề
- Qua kiểm tra đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống và sinh hoạt.
- Qua kiểm tra rút kinh nghiệm cho việc dạy và học.

	42
	Bài 23: Giới thiệu về trồng trọt công nghệ cao 
	1
	- Trình bày được những vấn đề cơ bản của trồng trọt công nghệ cao. 
- Nêu những ưu điểm và hạn chế của trồng trọt công nghệ cao. 
-Phân tích được thực trạng của trồng trọt công nghệ cao ở Việt Nam

	44
	Bài 24: Một số công nghệ cao trong trồng trọt. 
	2
	- Mô tả được một số mô hình  trồng trọt công nghệ cao .
trồng cây trong nhà có mái che, công nghệ tưới nhỏ giọt, hệ thống trồng cây thông minh;. 

	45
	Bài 25: Công nghệ trồng cây không dùng đất.
	3
	-Giải thích được cơ sở khoa học của các hệ thống trồng cây không dùng đất (Ví dụ: hệ thống trồng cây thuỷ canh, khí canh). 
- Thực hiện được việc trồng cây bằng phương pháp không dùng đất.

	46
	Ôn tập chương 7 

	1
	- Hệ thống hoá kiến thức, khắc sâu một sô kiến thức phổ thông, cơ bản nhất về chủ đề: Trồng trọt công nghệ cao.
- Biết cách hình thành mối liên hệ nội dung kiến thức giữa các bài, sâu chuỗi kiến thức để từ đó vận dụng một cách linh hoạt vào thực tiễn sản xuất.

	47
	Chương VIII. Bảo vệ môi trường trong trồng trọt
	5
	

	48
	Bài 26: Sự cần thiết của bảo vệ môi trường trong trồng trọt. 
	1
	- Trình bày được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong trồng trọt. 
- Nêu được một số giải pháp bảo vệ môi trường trong trồng trọt. 

	49
	Bài 27: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong bảo vệ 
môi trường và xử lí chất thải trong trồng trọt . 
	2
	- Nêu được ứng dụng của công nghệ vi sinh trong  sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ chất thải  trồng trọt. 
- Nêu được ứng dụng của công nghệ vi sinh trong  sản xuất thức ăn ủ chua cho trâu bò từ chất thải trồng trọt. 
- Nêu được ứng dụng của công nghệ vi sinh trong bảo vệ môi trường trồng trọt. 
- Thực hiện được một số công việc đơn giản trong quy trình xử lí chất thải trồng trọt.

	50
	Bài 28: Thực hành: Sử dụng rơm, rạ để trồng nấm rơm
	2
	- Thực hiện được một số công việc trong quy trình trồng nấm rơm

	51
	Ôn tập cuối học kì 2
	1
	- Hệ thống hoá kiến thức, khắc sâu một sô kiến thức phổ thông, cơ bản nhất về các chủ đề phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, kĩ thuật trồng trọt, trồng trọt công nghệ caovà bảo vệ môi trường trong trồng trọt.
- Biết cách hình thành mối liên hệ nội dung kiến thức giữa các bài, sâu chuỗi kiến thức để từ đó vận dụng một cách linh hoạt vào thực tiễn sản xuất.

	52
	Đánh giá cuố học kì 2
	1
	- Tái hiện và vận dụng được nội dung các kiến thức của các chủ đề phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, kĩ thuật trồng trọt, trồng trọt công nghệ caovà bảo vệ môi trường trong trồng trọt.
- Qua kiểm tra đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống và sinh hoạt.
- Qua kiểm tra rút kinh nghiệm cho việc dạy và học.



2. Chuyên đề lựa chọn: Không có




3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
(1)
	Thời gian
(2)
	Thời điểm
(3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)
	Hình thức
(5)

	Giữa kỳ 1
	45'
	T09- 11/2023
	Trình bày, hiểu được một số kiến thức phổ thông, cơ bản nhất về các chủ đề giới thiệu chung về trồng trọt, đất trồng và phân bón; Biết liên hệ, xâu chuỗi kiến thức giữa các bài để làm các câu hỏi liên quan.
	Viết trên giấy

	Cuối kỳ 1
	45'
	T18- 01/2024
	Trình bày được các nội dung kiến thức cơ bản về các chủ đề: giới thiệu chung về trồng trọt, đất trồng, phân bón và công nghệ giống cây trồng. Biết liên hệ nội dung kiến thức giữa các bài để vận dụng làm các câu hỏi.
	Viết trên giấy

	Giữa kỳ 2
	45'
	T25- 03/2024
	Trình bày được kiến thức phổ thông, cơ bản nhất về các chủ đề phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng và kĩ thuật trồng trọt; Liên hệ nội dung kiến thức giữa các bài, xâu chuỗi kiến thức để làm các câu hỏi liên quan.
	Viết trên giấy

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Cuối kỳ 2
	45'
	T35- 05/2024
	Trình bày được: Những kiến thức cơ bản nhất về các chủ đề phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, kĩ thuật trồng trọt, trồng trọt công nghệ cao và bảo vệ môi trường trong trồng trọt; Biết liên hệ nội dung kiến thức giữa các bài, xâu chuỗi kiến thức để làm các câu hỏi.
	Viết trên giấy



    III. CÁC NỘI DUNG KHÁC
- Hiện tại, nhiều hạng mục thiết bị dạy học chỉ mới được đặt mua sắm theo kế hoạch của ngành, chưa rõ thời gian sẽ có lúc nào để phục vụ dạy học.
- Tùy theo tình hình thực tế, các bài kiểm tra cuối kỳ có thể linh hoạt được bố trí kiểm tra sớm hơn so với kế hoạch để đảm bảo tiến độ kiểm tra đánh giá do phải dành thời gian cho một số môn kiểm tra tập trung.
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN CÔNG NGHỆ, KHỐI LỚP 11
(Năm học 2024  - 2025)
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 
1. Tình hình học sinh.
- Số lớp: ……..
- Số học sinh: ……
- Số học sinh học chuyên đề lựa chọn: …..
2. Tình hình đội ngũ: 
- Số giáo viên: …..
+ Trình độ đào tạo: Cao đẳng: …; Đại học: …; Trên đại học: ….;
    + Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: ….; Khá: ….; Đạt: ….; Chưa đạt: ….
3. Thiết bị dạy học:
	
STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Tivi kết nối HDMI
	08
	Các bài học tại lớp và tại phòng bộ môn
	Dạy lý thuyết, chiếu video, powerpoint

	2
	Bình nhựa dung tích 2-5l hoặc túi nilon 2-5kg
Dao
Máy đo pH
	4

4
4
	Thực hành phương pháp ủ chua thức ăn thô, xanh
	- Thân cây ngô, các loại cỏ hoặc rau xanh
- Thớt, đường, muối

	3
	Bình nhựa dung tích 2-5l hoặc túi nilon 2-5kg
Cốc đong
	4

4
	Thực hành phương pháp ủ men tinh bột
	- Cám gạo, bột ngô, bột sắn, men giống
- chậu nhựa, nước sạch

	4
	Lọ thủy tinh sạch có nắp 1,5l
Khăn xô
Rây lọc
	48
48
48
	Chế biến một số sản phẩm chăn nuôi
	- 1l sữa tươi nguyên kem hoặc không đường, 50ml nước cốt chanh hoặc dấm trắng hữu cơ, bát, thìa, nồi 

	5
	Lọ thủy tinh sạch có nắp 2l
	48
	Chế biến một số sản phẩm chăn nuôi
	- 10 quả trứng vịt hoặc gà, 1,5l nước, 250g muối ăn, 50ml rượu trắng


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng học bộ môn
	01
	Dạy các bài thực hành 
	



II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
1. Phân phối chương trình
                                                                                           Cả năm: 70 tiết
2. [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Học kì 1: 18 tuần  x 2 tiết/tuần = 36 tiết
3. Học kì 2: 17 tuần  x 2 tiết/tuần = 34 tiết



	STT
	BÀI HỌC
	SỐ TIẾT
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	1
	Chương I – Giới thiệu chung về chăn nuôi 
	5
	

	2
	Bài 1. Vai trò và triển vọng của chăn nuôi 
	2
	-Trình bày được vai trò và triển vọng của chăn nuôi trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0
-Nêu được 1 số thành tựu nổi bật của việc ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi.
-Trình bày được những yêu cầu cơ bản với người lao động của 1 số ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi

	3
	Bài 2. Vật nuôi và phương thức chăn nuôi
	2
	-Phân loại được vật nuôi theo nguồn gốc, đặc tính sinh vật học và mục đích sử dụng.
-Nêu được các phương thức chăn nuôi chủ yếu ở nước ta.
-Nêu được xu hướng phát triển của chăn nuôi ở Việt Nam và trên thế giới, đặc điểm cơ bản của chăn nuôi bền vững và chăn nuôi thông minh.

	4
	Ôn tập chương I 
	1
	

	
	Chương II – Công nghệ giống vật nuôi
	9
	

	5
	Bài 3. Khái niệm, vai trò của giống trong chăn nuôi
	2
	-Trình bày được khái niệm giống vật nuôi.
-Trình bày được vai trò của giống trong chăn nuôi

	6
	Bài 4. Chọn giống vật nuôi
	2
	-Nêu được các chỉ tiêu cơ bản để chọn giống vật nuôi.
-Nêu được 1 số phương pháp chọn giống vật nuôi.
-Lựa chọn được phương pháp chọn giống phù hợp với mục đích chăn nuôi.

	7
	Bài 5. Nhân giống vật nuôi
	2
	-Nêu được các phương pháp nhân giống vật nuôi.
-Lựa chọn được phương pháp nhân giống phù hợp với mục đích sử dụng.

	8
	Bài 6: Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống vật nuôi
	2
	-Phân tích được ứng dụng của công nghệ sinh học trong nhân giống vật nuôi.
-Phân tích được 1 số ứng dụng của công nghệ sinh học trong chọn giống vật nuôi.

	9
	Ôn tập chương II
	1
	

	10
	Ôn tập giữa học kì 1
	1
	

	11
	Kiểm tra giữa học kì 1
	1
	Làm bài kiểm tra (trắc nghiệm + tự luận) .

	
	Chương III – Công nghệ thức ăn chăn nuôi 
	9
	

	12
	Bài 7. Thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi
	2
	-Giải thích được thành phần dinh dưỡng và vai trò của các nhóm thức ăn đối với vật nuôi.
-Trình bày được nhu cầu dinh dưỡng, tiêu chuẩn ăn và khẩu phần ăn của vật nuôi.

	13
	Bài 8: Sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi 
	2
	-Mô tả được các phương pháp sản xuất thức ăn chăn nuôi.
-Trình bày được 1 số ứng dụng công nghệ cao trong chế biến thức ăn chăn nuôi.

	14
	Bài 9. Bảo quản thức ăn chăn nuôi 
	2
	-Mô tả được 1 số phương pháp bảo quản 1 số loại thức ăn chăn nuôi.
-Trình bày được 1 số ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản thức ăn chăn nuôi.

	15
	Bài 10. Thực hành: Chế biến, bảo quản thức ăn cho vật nuôi.
	2
	-Thực hiện được việc chế biến 1 số loại thức ăn chăn nuôi.
- Thực hiện được việc bảo quản 1 số loại thức ăn chăn nuôi.

	16
	Ôn tập chương III
	1
	

	17
	Chương IV – Phòng, trị bệnh cho vật nuôi
	16
	

	18
	Bài 11. Vai trò của phòng, trị bệnh trong chăn nuôi
	3
	-Trình bày được vai trò của phòng và trị bệnh trong chăn nuôi.
-Đề xuất được biển pháp an toàn cho người, vật nuôi và môi trường.

	19
	Bài 12. Một số bệnh phổ biến ở lợn và biện pháp phòng, trị.
	3
	Mô tả được đặc điểm, nêu được nguyên nhân và biện pháp phòng, trị 1 số bệnh phổ biến ở lợn.

	20
	Bài 13. Một số bệnh phổ biến ở gia cầm và biện pháp phòng, trị
	3
	Mô tả được đặc điểm, nêu được nguyên nhân và biện pháp phòng, trị 1 số bệnh phổ biến ở gia cầm.

	21
	Ôn tập cuối học kì 1
	1
	

	22
	Kiểm tra cuối học kì 1
	1
	Làm bài kiểm tra (trắc nghiệm + tự luận) .
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	23
	Bài 14. Một số bệnh phổ biến ở trâu, bò và biện pháp phòng, trị 
	2
	Mô tả được đặc điểm, nêu được nguyên nhân và biện pháp phòng, trị 1 số bệnh phổ biến ở trâu, bò.

	24
	Bài 15. Ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh vật nuôi.
	3
	Trình bày được ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi.

	25
	Ôn tập chương V
	1
	

	
	Chương V – Công nghệ chăn nuôi 
	16
	

	26
	Bài 16. Chuồng nuôi và biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi 
	3
	- Trình bày được những yêu cầu về chuồng nuôi của một số loại vật nuôi phổ biến.
- Đề xuất được một số biện pháp đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

	27
	Bài 17. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi 
	3
	-  Mô tả được đặc điểm nhận biết, tác nhân gây hại của một số loại bệnh hại cây trồng thường gặp và biện pháp phòng trừ.
- Nhận biết được một số loại bệnh hại cây trồng thường gặp.

	28
	Bài 18. Chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP
	2
	Nêu được ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất chế phẩm vi khuẩn, chế phẩm virus trừ sâu và chế phẩm nấm phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.


	29
	Ôn tập chương VI
	1
	

	30
	Ôn tập giữa học kì 2
	1
	

	31
	Kiểm tra giữa học kì 2
	1
	Làm bài kiểm tra (trắc nghiệm + tự luận) .

	32
	Bài 19. Chăn nuôi công nghệ cao 
	2
	Mô tả được một số mô hình chăn nuôi công nghệ cao (Ví dụ: hệ thống chăn nuôi cung cấp khẩu phần ăn tự động; hệ thống chăn nuôi thu gom, phân loại trứng tự động; hệ thống chăn nuôi vắt sữa bò tự động).

	33
	Bài 20. Bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi 
	4
	- Nêu được một số ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản, chế biến sản phẩm chăn nuôi.
- Chế biến được một số sản phẩm chăn nuôi bằng phương pháp đơn giản.

	34
	Ôn tập chương V
	1
	

	
	Chương VI – Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
	8
	

	35
	Bài 21. Sự cần thiết bảo vệ môi trường trong chăn nuôi 
	3
	- Trình bày được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.
- Có ý thức bảo vệ môi trường, vận dụng vào thực tiễn chăn nuôi ở gia đình và địa phương.

	36
	Bài 22. Xử lý chất thải chăn nuôi 
	4
	- Mô tả được một số biện pháp phổ biến trong xử lí chất thải chăn nuôi.
- Nêu được ứng dụng của công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường chăn nuôi (Ví dụ: đệm lót sinh học, các chế phẩm và quy trình thu gom, xử lí chất thải chăn nuôi).

	37
	Ôn tập chương VI
	1
	

	38
	Ôn tập cuối học kì 2
	1
	

	39
	Kiểm tra cuối học kì 2
	1
	Làm bài kiểm tra (trắc nghiệm + tự luận) các nội dung trong học kì II.


                                                                                                                               
2. Chuyên đề lựa chọn: Không có
3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
(1)
	Thời gian
(2)
	Thời điểm
(3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)
	Hình thức
(5)

	Giữa kỳ 1
	45'
	T09- 11/2023
	Trình bày, hiểu được một số kiến thức phổ thông, cơ bản nhất về chủ đề Giới thiệu chung về chăn nuôi và Công nghệ giống vật nuôi; Biết liên hệ, xâu chuỗi kiến thức giữa các bài để làm các câu hỏi liên quan.
	Viết trên giấy

	Cuối kỳ 1
	45'
	T18- 01/2024
	Trình bày được các nội dung kiến thức cơ bản về các chủ đề: giới thiệu chung về chăn nuôi, công nghệ giống vật nuôi và công nghệ thức ăn chăn nuôi. Biết cách vận dụng làm các câu hỏi liên quan; Biết liên hệ nội dung kiến thức giữa các bài để làm các câu hỏi.
	Viết trên giấy

	Giữa kỳ 2
	45'
	T25- 03/2024
	Trình bày được kiến thức phổ thông, cơ bản nhất về chủ đề Phòng, trị bệnh cho vật nuôi và Bài 17 Một số kiểu chuồng nuôi gia súc và gia cầm.Liên hệ nội dung kiến thức giữa các bài, xâu chuỗi kiến thức để làm các câu hỏi liên quan.
	Viết trên giấy

	Cuối kỳ 2
	45'
	T35- 05/2024
	Trình bày được những kiến thức cơ bản nhất về các chủ đề: Công nghệ chăn nuôi, Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; Biết liên hệ nội dung kiến thức giữa các bài, xâu chuỗi kiến thức để làm các câu hỏi.
	Viết trên giấy

	
                      
                         TỔ TRƯỞNG
                    (Ký và ghi rõ họ tên)


	TRƯỜNG: THPT NAM TRÀ MY
TỔ: CM SỐ 1

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN CÔNG NGHỆ, KHỐI LỚP 12
(Năm học 2024 - 2025)

I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: …. ; Số học sinh: …. ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): …
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: …. .; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ........ Đại học:….; Trên đại học:.............
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [footnoteRef:1]: Tốt:.............; Khá:................; Đạt:...............; Chưa đạt:........ [1:  Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.] 

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


II. Kế hoạch dạy học[footnoteRef:2]  [2:  Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn] 

1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	HỌC KÌ I: 18 TUẦN- 36 TIẾT

	CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÂM NGHIỆP (6 TIẾT)

	1
	Bài 1: Vai trò và triển vọng của lâm nghiệp
	3
(Tiết 1, 2, 3)
	- Trình bày được vai trò, triển vọng của lâm nghiệp đối với đời sống và môi trường.
- Nêu được các đặc trưng cơ bản của sản xuất lâm nghiệp.
- Nêu được những yêu cầu cơ bản với người lao  động của một số ngành nghề phổ biến trong lâm nghiệp.

	

2
	Bài 2: Các hoạt động lâm nghiệp cơ bản và nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng
	3
(Tiết 4, 5, 6)
	- Nêu được một số hoạt động lâm nghiệp cơ bản. 
- Phân tích được một số nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng và giải pháp khắc phục.

	CHƯƠNG II: TRỒNG VÀ CHĂM SÓC RỪNG (6 TIẾT)

	3
	Bài 3: Vai trò, nhiệm vụ của trồng và chăm sóc rừng
	2
( Tiết 7, 8)
	- Trình bày được vai trò, nhiệm vụ của việc trồng và chăm sóc rừng.

	
4
	Bài 4: Quy luật sinh trưởng và phát triển của cây rừng
	2
(Tiết 9, 10)
	- Phân tích được quy luật sinh trưởng, phát triển của cây rừng.

	5
	Bài 5: Kĩ thuật trồng và chăm sóc rừng
	2
(Tiết 11, 12)
	- Giải thích được việc bố trí thời vụ trồng rừng.
- Mô tả được kĩ thuật trồng và chăm sóc rừng.

	CHƯƠNG III: BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN RỪNG BỀN VỮNG (7 TIẾT)

	6
	Bài 6: Ý nghĩa, nghiệm vụ, thực trạng của việc bảo vệ và khai thác rừng.
	4
( Tiết 13, 14, 15, 16)
	- Trình bày được ý nghĩa, nhiệm vụ của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững.
- Đánh giá được thực trạng trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng ở địa phương.
- Đề xuất được biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên rừng.

	7
	ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I
	1
( Tiết 17)
	- Ôn tập nội dung kiến thức chương I, II, III.

	8
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I
	1
(Tiết 18)
	- Ma trận và ma trận đặc tả
- Đề và HDC đáp án (Thực hiện ở tuần 9)

	9
	Bài 7: Biện pháp bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng
	3
(Tiết 19, 20, 21)
	- Mô tả được một số biện pháp bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng phổ biến.

	CHƯƠNG IV: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THỦY SẢN (4 TIẾT)

	10
	Bài 8: Vai trò và triển vọng của thủy sản
	2
(Tiết 22, 23)
	- Trình bày được vai trò và triển vọng của thuỷ sản trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
- Phân tích được xu hướng phát triển của thuỷ sản ở Việt Nam và trên thế giới.
- Trình bày được những yêu cầu cơ bản với người lao động của một số ngành nghề phổ biến trong thuỷ sản.

	11
	Bài 9: Các nhóm thủy sản và một số phương thức nuôi phổ biến
	2
(Tiết 24, 25)
	- Phân loại được các nhóm thuỷ sản theo nguồn gốc và đặc tính sinh vật học.
- Nêu được một số phương thức nuôi thuỷ sản phổ biến ở nước ta, ưu và nhược điểm của từng phương thức.

	CHƯƠNG V: MÔI TRƯỜNG NUÔI THỦY SẢN (6 TIẾT)

	12
	Bài 10: Giới thiệu về môi trường nuôi thủy sản
	2
(Tiết 26, 27)
	- Trình bày được các yêu cầu chính của môi trường nuôi thuỷ sản.
- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường nuôi thuỷ sản.

	13

	Bài 11: Quản lí môi trường nuôi thủy sản
	2
(Tiết 28, 29)
	- Mô tả được các biện pháp quản lí môi trường nuôi thuỷ sản.
- Xác định được một số chỉ tiêu cơ bản của nước nuôi thuỷ sản.
- Có ý thức vận dụng kiến thức về quản lí môi trường nuôi thuỷ sản vào thực tiễn.

	
14
	Bài 12: Biện pháp xử lí môi trường nuôi thủy sản
	2
(Tiết 30, 31)
	- Mô tả được một số biện pháp cơ bản xử lí môi trường trước và sau nuôi thuỷ sản.
- Trình bày được ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lí môi trường nuôi thuỷ sản.

	CHƯƠNG VI: CÔNG NGHỆ GIỐNG THỦY SẢN (6 TIẾT)

	15
	Bài 13: Vai trò của giống thủy sản
	1
(Tiết 32)
	- Trình bày của giống trong nuôi thủy sản.

	16
	Bài 14: Sinh sản của cá và tôm
	3
(Tiết 33, 34, 37)
	- Phân tích được đặc điểm sinh sản của cá và của tôm.
- Mô tả được kĩ thuật ương, nuôi cá và tôm giống.
- Có ý thức vận dụng kiến thức về giống thủy sản vào thực tiễn.

	17
	ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ I
	1
(Tiết 35)
	

	
18
	KIỂM TRA CUỐI KÌ I
	1
(Tiết 36)
	

	HỌC KÌ II: 17 TUẦN- 34 TIẾT

	19
	Bài 15: Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống thủy sản
	2
(Tiết 38, 39)
	- Phân tích được ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống thủy sản.

	CHƯƠNG VII: CÔNG NGHỆ THỨC ĂN THỦY SẢN (6 TIẾT)

	20
	Bài 16: Thức ăn thủy sản
	2
(Tiết 40, 41)
	- Trình bày được thành phần dinh dưỡng và vai trò của các nhóm thức ăn thủy sản.

	21
	Bài 17: Phương pháp bảo quản và chế biến thức ăn thủy sản
	3
(Tiết 42, 43, 44)
	- Mô tả được một số phương pháp bảo quản chế biến thức ăn thủy sản.
- Thực hiện được một phương pháp bảo quản chế biến thức ăn thủy sản ở quy mô nhỏ.

	22
	Bài 18: Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản, chế biến thức ăn thủy sản
	1
(Tiết 45)
	- Trình bày được ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản, chế biến thức ăn thủy sản.

	CHƯƠNG VIII: CÔNG NGHỆ NUÔI THỦY SẢN ( 10 TIẾT)

	23
	Bài 19: Công nghệ nuôi một số loài thủy sản phổ biến ở Việt Nam
	3
(Tiết 46,47, 48)
	- Mô tả được quy trình, chăm sóc, thu hoạch một số loài thủy sản phổ biến ở Việt Nam.

	
24
	Bài 20: Nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP
	2
(Tiết 49, 50)
	- Phân tích được quy trình nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP.
- Đề xuất được biện pháp đảm bảo vệ sinh ao nuôi và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản.

	25
	ÔN TẬP GIỮA KÌ II
	1
(Tiết 51)
	

	26
	KIỂM TRA GIỮA KÌ II
	1
(Tiết 52)
	

	27
	Bài 21: Một số ứng dụng công nghệ cao trong nuôi thủy sản
	2
(Tiết 53, 54)
	- Mô tả được một số ứng dụng công nghệ cao trong nuôi thủy sản.

	28
	Bài 22: Bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản
	3
(Tiết 55, 56, 57)
	- Trình bày được một số phương pháp thu hoạch, bảo quản và chế biến thủy sản phổ biến.
- Nêu được một số ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản, chế biến thủy sản.
- Thực hiện được một số công việc đơn giản trong bảo quản, chế biến thủy sản.

	CHƯƠNG IX: PHÒNG, TRỊ BỆNH THỦY SẢN (7 TIẾT)

	29
	Bài 23: Vai trò của phòng, trị bệnh thủy sản
	2
(Tiết 58, 59)
	- Trình bày được vai trò của phòng, trị bệnh thủy sản.

	30
	Bài 24: Một số bệnh thủy sản phổ biến và biện pháp phòng, trị
	3
(Tiết 60, 61, 62)
	- Mô tả được đặc điểm, nêu được nguyên nhân và biện pháp phòng, trị một số bệnh thủy sản phổ biến.
- Vận dụng được kiến thức về phòng, trị bệnh thuỷ sản vào thực tiễn.

	31
	Bài 25: Ứng dụng côn nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh thủy sản
	2
(Tiết 63, 64)
	- Trình bày được ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh thủy sản.

	CHƯƠNG X: BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC NGUỒN LỢI THỦY SẢN (4 TIẾT)

	32
	Bài 26: Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
	2
(Tiết 65, 66)
	- Trình bày được ý nghĩa, nhiệm vụ của việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
- Mô tả được một số biện pháp phổ biến trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
- Đề xuất được biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

	33
	Bài 27: Khai thác nguồn lợi thủy sản
	2
(Tiết 67, 68)
	- Trình bày được ý nghĩa, nhiệm vụ của việc khai thác nguồn lợi thủy sản.
- Mô tả được một số phương pháp phổ biến trong khai thác nguồn lợi thủy sản.

	34
	ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ II
	1
(Tiết 69)
	

	35
	KIỂM TRA CUỐI KÌ II
	1
(Tiết 70)
	


2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa  kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	Nội dung chương I, II, III.
	Viết

	Cuối kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	Nội dung từ đầu đến hết bài 14.
	Viết

	Giữa  kỳ 2
	45 phút
	Tuần 26
	Nội dung bài 15 đến hết bài 20.
	Viết

	Cuối kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	Nội dung chương VII đến chương X.
	Viết




 (1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.
(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).
(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.

	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	                  Nam Trà My, ngày 27 tháng 8 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

	
	




	
  Nam Trà My, ngày 27 tháng 8 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)





